
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ 
(Kèm theo Công văn số 956/BVQY-TB ngày 27/7/2023 của Bệnh viện Quân y 354) 

TT Nội dung ĐVT Số lượng 

1 Bo mạch điều khiển bên trong máy nén F70 của Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 TESLA của 
hãng Siemens Cái 01 

 
Mẫu số 01 

MẪU THÔNG TIN CHÀO GIÁ 
Kính gửi: Bệnh viện Quân y 354 

 
​ Chúng tôi là công ty (Ghi tên đầy đủ của công ty); có địa chỉ tại (ghi địa chỉ cụ thể); Số điện thoại liên hệ (ghi số điện 
thoại của người phụ trách); địa chỉ email, hòm thư…(ghi địa chỉ để có thể nhận thư điện tử của công ty). 
​ Chúng tôi xin gửi tới Quý bệnh viện Bản chào giá theo yêu cầu của Quý bệnh viện như sau: 
STT 
(1) 

STT 
thư 

chào 
giá 
(2) 

Tên hàng 
hóa, vật tư, 
dịch vụ (3) 

Tên 
thương 

mại 
(4) 

Thông số, 
cấu hình 
kỹ thuật 
chi tiết 

(5) 

ĐVT 
(6) 

Quy 
cách 
đóng 
gói 
(7) 

Số 
lượng 

(8) 

Kí mã hiệu của 
hàng hóa, vật tư, 

dịch vụ 
(9) 

Hãng 
sản 
xuất 
(10) 

Nước 
sản 
xuất 
(11) 

Đơn 
giá có 
VAT 
(12) 

Thành 
tiền có 
VAT 
(13) 

1  Mặt hàng thứ 
1 

          

2  Mặt hàng thứ 
2 

          

…  ….           
N  Mặt hàng thứ 

n 
          

- Các nội dung liên quan khác (nếu có). 
- Thời hạn của báo giá. 
- Thời hạn bảo hành (nếu có thông tin về bảo hành) 



Địa danh, ngày ….. tháng ….năm 2023 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY 

Chú ý: 
- Cột số (5): Quý công ty ghi chi tiết các thông tin của hàng hóa, vật tư, dịch vụ theo trình tự: tính năng tác dụng, mục 

đích sử dụng, Thông số, cấu hình kỹ thuật của hàng hóa, vật tư, dịch vụ.  
- Cột số (12), (13) là đơn giá của hàng hóa, vật tư, dịch vụ đã bao gồm thuế và toàn bộ các chi phí khác có liên quan. 

Đơn giá là đơn giá VNĐ. 
- Hàng hóa mới 100% và sản xuất từ năm 2023 trở đi. 

Mẫu số 02 
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA HÀNG HÓA, VẬT TƯ, DỊCH VỤ 

 
TT 
(1) 

STT 
theo 
Danh 
mục 
mời 
cháo 
giá 
 (2) 

Tên hàng hóa, 
vật tư, dịch vụ 

(3) 

ĐVT 
(4) 

Kí mã 
hiệu 
của 

hàng 
hóa, 

vật tư, 
dịch vụ 

(5) 

Hãng 
sx 
(6) 

 

Nước 
sx 
(7) 

 

Phân loại TTBYT 
(Nếu thuộc diện phải phân 

loại theo Nghị định 98) 

Giá trúng thầu tham chiếu 
(Nếu có) 

Thông tin kê khai 
giá 

(Nếu thuộc diện 
phải kê khai giá) 

Phân 
loại 
A, 
B, 

C, D 
(10) 

Số văn 
bản ban 
hành kết 
quả phân 

loại 
(11) 

Số lưu 
hành 

TTBYT 
(12) 

CSYT 1 
(13) 

CSYT 2 
(14) 

CSYT3 
(15) 

Giá kê 
khai 
(16) 

Đường 
link kê 

khai 
(17) 

1  Tên hàng hóa 1             

2  Tên hàng hóa 2             

  …             

n  Tên hàng hóa n             

Ghi chú: 
Các thông tin khác nếu có. 



​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ .................., ngày .......tháng ......năm ......... 
ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

    (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 


